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	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN PHÁP LUẬT

Số: 298/BC-UBPL14

 
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện
 một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Tại phiên họp thứ 5 (tháng 12 năm 2016), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (sau đây gọi là Quy chế giám sát). Ngay sau phiên họp, Thường trực Ủy ban pháp luật đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo, Ban công tác đại biểu, Ban dân nguyện nghiên cứu, chỉnh lý nhiều nội dung của dự thảo Quy chế theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngày 05/01/2017, Thường trực Ủy ban pháp luật đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban dân nguyện và đại diện lãnh đạo Ban công tác đại biểu, đại diện Bộ tư pháp để báo cáo, xin ý kiến về kết quả tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Quy chế giám sát. Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban pháp luật đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế.
Thường trực Ủy ban pháp luật xin trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quy chế giám sát như sau:

1. Về tổ chức thực hiện giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Điều  7a và Điều 7b), tổng hợp, theo dõi việc trả lời kiến nghị của cử tri (Điều 51)
- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật HĐGS) về giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri còn chưa rõ, do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể nhằm tạo căn cứ pháp lý đầy đủ cho Ban dân nguyện trong việc giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri. 
Thường trực Ủy ban pháp luật nhận thấy, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là hoạt động giám sát thường xuyên của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hiện nay, Ban dân nguyện và Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội là những cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức thực hiện một số hoạt động thuộc nội dung giám sát nêu trên. Do đó, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban pháp luật cho rằng việc bổ sung quy định làm rõ vai trò, cách thức để Ban dân nguyện, Ban công tác đại biểu giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cần thiết và tán thành với việc bổ sung hai điều (Điều 7a và Điều 7b) quy định về nội dung này trong dự thảo Quy chế. Bên cạnh đó, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị cân nhắc không bổ sung các nội dung này vì cho rằng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân đã được quy định rõ trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nội dung khoản 1 Điều 7a và khoản 1 Điều 7b lặp lại các quy định trong Luật; bên cạnh đó, quy định tại khoản 2 Điều 7a và khoản 2 Điều 7b là không rõ, bởi vì chỉ có Đoàn giám sát chuyên đề mới tổ chức các đoàn công tác để tiến hành giám sát tại địa phương (khoản 3 Điều 25 dự thảo Quy chế), trong khi đó các Ban thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội không có chức năng giám sát mà chỉ giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật. 
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban pháp luật và Cơ quan soạn thảo đã báo cáo Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, trao đổi với các cơ quan có liên quan và thống nhất đề nghị bổ sung như dự thảo để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
- Có ý kiến đề nghị không quy định việc gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri cho Văn phòng Quốc hội nhằm tránh sự chồng chéo trong việc tổng hợp, theo dõi việc trả lời kiến nghị cử tri vì chức năng này hiện đang được giao cho Ban dân nguyện thực hiện.

Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho tiếp thu và chỉnh lý lại như được thể hiện tại khoản 1 Điều 51 của dự thảo Quy chế.
2. Về chất vấn tại kỳ họp Quốc hội (mục 1 Chương II)
- Một số ý kiến tán thành với quy định trong dự thảo Quy chế về trách nhiệm trả lời chất vấn của người bị chất vấn (khoản 2 Điều 9) nhưng đề nghị cần quy định khái quát hơn, đồng thời, cần cân nhắc một số trường hợp đặc biệt người bị chất vấn không thể tham dự phiên chất vấn.
Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho tiếp thu và chỉnh lý lại khoản 2 Điều 9 để bảo đảm tính khái quát, đồng thời, bổ sung quy định: “Trường hợp có lý do đặc biệt, chính đáng không thể tham dự phiên họp thì người bị chất vấn gửi văn bản nêu rõ lý do đến Tổng thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định” để phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm tính khả thi của dự thảo Quy chế.
 - Có ý kiến đề nghị không nên quy định trong Quy chế về trình tự tiến hành phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Có ý kiến đề nghị quy định rõ đối với những nội dung cho trả lời bằng văn bản thì sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc phiên chất vấn, người bị chất vấn phải có văn bản gửi tới đại biểu Quốc hội và Ban thư ký để tổng hợp.

Để bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho tiếp thu ý kiến này và chỉnh lý lại khoản 4 Điều 11 của dự thảo Quy chế theo hướng không quy định về trình tự tiến hành phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

Về vấn đề trả lời chất vấn bằng văn bản, Thường trực Ủy ban pháp luật nhận thấy theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật HĐGS: “văn bản trả lời chất vấn được gửi đến đại biểu Quốc hội đã chất vấn, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, trừ tài liệu mật theo quy định của pháp luật”. Do đó, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị không bổ sung nội dung trên trong Quy chế.
3. Về điều hòa hoạt động các đoàn giám sát chuyên đề (các điều 40, 41 và 42)
Một số ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành cần quy định rõ các nguyên tắc điều hòa hoạt động của các Đoàn giám sát để tránh chồng chéo, bảo đảm hiệu quả của hoạt động giám sát. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc về việc quy định giới hạn số lượng chuyên đề giám sát hàng năm vì cần tạo sự chủ động cho các cơ quan trong hoạt động giám sát. Có ý kiến đề nghị cần hướng dẫn cụ thể một số nội dung về điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 36 Luật HĐGS nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện.

Thường trực Ủy ban pháp luật thấy rằng, để Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện thẩm quyền chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật HĐGS, dự thảo Quy chế đã quy định cụ thể việc điều hòa hoạt động giám sát khi xây dựng kế hoạch giám sát (Điều 40), số lượng chuyên đề và địa phương giám sát hằng năm, các nguyên tắc điều hòa hoạt động giám sát của các cơ quan (Điều 41) và điều hòa hoạt động giám sát trong trường hợp điều chỉnh thời gian, địa điểm làm việc tại địa phương (Điều 42)… Trong đó, quy định về số lượng các chuyên đề giám sát đối với từng cơ quan đã được cân nhắc trên cơ sở thực tế hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa nhu cầu giám sát với khả năng thực hiện, tránh quá tải cho các cơ quan và sự trùng lặp nhiều hoạt động tại địa phương, phù hợp với chủ trương của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tăng cường giám sát tại các cơ quan trung ương, hạn chế giám sát tại địa phương. Do đó, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho giữ quy định về số lượng chuyên đề giám sát như trong dự thảo Quy chế.
Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhằm tạo điều kiện cho việc điều hòa hoạt động giám sát theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 36 Luật HĐGS, Thường trực Ủy ban pháp luật đã phối hợp với các cơ quan chỉnh lý khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 44 của dự thảo Quy chế theo hướng phân công rõ trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra các báo cáo; đồng thời, bổ sung quy định “trường hợp cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc phối hợp thực hiện hoạt động giám sát của các cơ quan ở cùng một địa phương, tại cùng một thời điểm” (điểm c khoản 2 Điều 41 của dự thảo Quy chế).
4. Về việc quy định các nội dung cụ thể về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn
Có ý kiến đề nghị cân nhắc rà soát lại quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để hướng dẫn, quy định cụ thể trong Quy chế này.
Thường trực Ủy ban pháp luật nhận thấy, trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để thay thế Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Trong Nghị quyết số 85/2014/QH13, nhiều trình tự, thủ tục trong tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được cụ thể hóa, kèm theo các phụ lục là các mẫu phiếu, báo cáo sử dụng trong quy trình này. Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị chưa bổ sung các nội dung về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trong Quy chế này mà tiếp tục đánh giá việc thực hiện để nghiên cứu, trường hợp cần thiết thì kiến nghị Quốc hội cho bổ sung trong nghị quyết riêng của Quốc hội quy định về vấn đề này.
5. Về một số nội dung cụ thể phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát

Một số ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành cần quy định trong Quy chế về một số nội dung cụ thể phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát, đồng thời đề nghị cần bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí trong các hoạt động giám sát.
Thường trực Ủy ban pháp luật nhận thấy việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nêu rõ “khi có đoàn công tác đến địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí”. Do đó, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho tiếp thu ý kiến trên và bổ sung trong dự thảo Quy chế nguyên tắc “việc tổ chức các hoạt động của Đoàn giám sát bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ, tránh phô trương, hình thức” (Điều 24), đồng thời cụ thể hóa nguyên tắc này trong các điều khoản có liên quan của dự thảo Quy chế (ví dụ: các điều 37, 38 và 39...).
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho việc triển khai hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, dự thảo Quy chế đã bổ sung các điều 50a, 50b và 50c  quy định cụ thể về hoạt động của Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Ngoài các nội dung trên đây, Thường trực Ủy ban pháp luật đã phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quy chế cả về nội dung và kỹ thuật văn bản để bảo đảm chặt chẽ, súc tích và thống nhất (xin xem dự thảo Quy chế gửi kèm theo). Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế dự kiến có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. 
*

*           *

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban pháp luật kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.                                  
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